
K/g: 

Giờ bay Người Hàng Giờ bay Người Hàng

1 TD2+RP1 7:25 12+10 0+0 10+12 0+0

2 P8+TD2 7:25 17+5 0+0 16+6 0+0

3 BK20+CTK3+TD2 9:25 0+4+10 0+0+0 4+4+14 0+0+0
chuyen 4 bk20-

ctk3

TTĐĐSX

LD VIETSOVPETRO  Đ/c Giám đốc Công ty bay dịch vụ miền nam

TRƯỞNG BAN ĐĐTT

KẾ HOẠCH BAY NGÀY 25/02/2023

STT NOMBAY Đường bay
Đi Về

Ghi chú



ETD:7:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 VANEEV DMITRIY TD2 0 0 0 0 KHOAN RUS

2 DOROSHENKO MAXIM TD2 0 0 0 0 KHOAN RUS

3 GROMOV SERGEY TD2 0 0 0 0 KHOAN RUS

4 BÙI HỮU HỒNG TD2 0 0 0 0 KHOAN SRV

5 NGUYỄN THANH TUYỀN TD2 0 0 0 0 KHOAN SRV

6 NGUYỄN THANH BÌNH TD2 0 0 0 0 KHOAN SRV

7 BÙI VĂN THỌ TD2 0 0 0 0 KHOAN SRV

8 NGUYỄN THANH TÙNG TD2 0 0 0 0 KHOAN SRV

9 TRẦN GIA THẢO TD2 0 0 0 0 KHOAN SRV

10 PHẠM ĐÌNH THUYẾT TD2 0 0 0 0 KHOAN SRV

11 PHẠM SỸ NGỌC MINH TD2 0 0 0 0 KHOAN SRV

12 ĐỖ TRỌNG HẢI TD2 0 0 0 0 YTE SRV

13 PHẠM VĂN TUẤT RP1 0 0 0 0 XAYLAP SRV

14 BÙI VĂN THỊNH RP1 0 0 0 0 XAYLAP SRV

15 PHẠM NGỌC NAM RP1 0 0 0 0 XAYLAP SRV

16 NGUYỄN NGỌC MẠNH THẮNG RP1 0 0 0 0 XAYLAP SRV

17 PHAN VĂN HẠNH RP1 0 0 0 0 XAYLAP SRV

18 TRẦN VĂN HỆ RP1 0 0 0 0 XAYLAP SRV

19 PHẠM BÁ HOÀNG RP1 0 0 0 0 XAYLAP SRV

20 HỒ NGUYỄN HẬU RP1 0 0 0 0 XAYLAP SRV

21 TRẦN QUỐC VIỆT RP1 0 0 0 0 XAYLAP SRV

22 LÊ NGUYỄN HUY HOÀN RP1 0 0 0 0 XAYLAP SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 TD2 12 0 0 0 0 10

2 RP1 10 0 0 0 0 12

22 0 0 0 0 22

0 0 0

0 KGSGRAND TOTAL :

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

TOTAL

WEIGHT KG

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

DEPARTURE ARRIVAL

REMARK

FLIGHT:  MI17 - No.: 1 FROM:  VTU CREW: ETA:

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   25/02/2023 TO:  TD2+RP1 AIRCRAFT:  TD2+RP1



ETD:7:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 NGUYỄN BÁ LƯỢNG P8 0 0 0 0 KHOAN SRV

2 BÙI NGỌC LÂM P8 0 0 0 0 KHOAN SRV

3 VŨ VĂN DOANH P8 0 0 0 0 KHOAN SRV

4 VÕ VĂN HÙNG P8 0 0 0 0 KHOAN SRV

5 NGUYỄN VĂN ĐÀM P8 0 0 0 0 KHOAN SRV

6 TRẦN LÊ KIÊN P8 0 0 0 0 KHOAN SRV

7 NGUYỄN QUANG HẢO P8 0 0 0 0 KHOAN SRV

8 NGUYỄN VĂN CHÂN P8 0 0 0 0 KHOAN SRV

9 LÊ ĐỨC THUẦN P8 0 0 0 0 PSV SRV

10 TRẦN QUỐC TUẤN P8 0 0 0 0 KHOAN SRV

11 NGUYỄN HUY HÙNG P8 0 0 0 0 KHOAN SRV

12 PHAN TUẤN LONG P8 0 0 0 0 KHOAN SRV

13 NGUYỄN QUỐC TUẤN P8 0 0 0 0 KHOAN SRV

14 PHẠM XUÂN HUY P8 0 0 0 0 KHOAN SRV

15 ZHDANOV VLADIMIR P8 0 0 0 0 KHOAN SRV

16 NGUYỄN VIỆT HƯNG P8 0 0 0 0 DVL SRV

17 TỐ CÔNG TÁNH P8 0 0 0 0 PSV SRV

18 VŨ THÀNH DƯƠNG TD2 0 0 0 0 D-HANH SRV

19 PHẠM VĂN HÙNG TD2 0 0 0 0 KHOAN SRV

20 TRẦN VĂN HÙNG TD2 0 0 0 0 KHOAN SRV

21 CAO ĐỨC VIỆN TD2 0 0 0 0 KHOAN SRV

22 PHẠM THẾ CHUYỀN TD2 0 0 0 0 KHOAN SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 P8 17 0 0 0 0 16

2 TD2 5 0 0 0 0 6

22 0 0 0 0 22

0 0 0

0 KGSGRAND TOTAL :

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

TOTAL

WEIGHT KG

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

DEPARTURE ARRIVAL

REMARK

FLIGHT:  MI17 - No.: 2 FROM:  VTU CREW: ETA:

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   25/02/2023 TO:  P8+TD2 AIRCRAFT:  P8+TD2



ETD:9:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 NGUYỄN QUANG HÒA CTK3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

2 HOÀNG ĐÌNH HẠNH CTK3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

3 NGUYỄN HỮU TUẤN CTK3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

4 NGUYỄN THÀNH HIỂN CTK3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

5 NGUYỄN TÀI THUYẾT TD2 0 0 0 0 KHOAN SRV

6 LÊ HẢI SƠN TD2 0 0 0 0 KHOAN SRV

7 HỒ CHÍ CÔNG TD2 0 0 0 0 KHOAN SRV

8 MAI ĐỨC THÂN TD2 0 0 0 0 KHOAN SRV

9 NGUYỄN HỮU TÀI TD2 0 0 0 0 KHOAN SRV

10 HỒ THANH QUANG TD2 0 0 0 0 KHOAN SRV

11 TRẦN TRỌNG ANH TD2 0 0 0 0 KHOAN SRV

12 NGUYỄN HỒNG DƯƠNG TD2 0 0 0 0 PSV SRV

13 ĐOÀN CHÍ TÀI TD2 0 0 0 0 PSV SRV

14 NGUYỄN TUẤN CƯỜNG TD2 0 0 0 0 PSV SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 BK20 0 0 0 0 0 4

2 CTK3 4 0 0 0 0 4

3 TD2 10 0 0 0 0 14

14 0 0 0 0 22

0 0 0

0 KGS

WEIGHT KG

GRAND TOTAL :

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

chuyen 4 bk20-ctk3

TOTAL

REMARK

FLIGHT:  MI17 - No.: 3 FROM:  VTU CREW: ETA:

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

DEPARTURE ARRIVAL

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   25/02/2023 TO:  BK20+CTK3+TD2 AIRCRAFT:  BK20+CTK3+TD2




